	Ngày 26 tháng  9 năm 2024
	                  Họ và tên giáo viên: Đặng Thị Sâm
                 Tổ chuyên môn: Khoa học tự nhiên


CHỦ ĐỀ 2. MẠNG MÁY TÍNH VÀ INTERNET
Tên bài dạy: BÀI 4. MẠNG MÁY TÍNH 
Môn học/Hoạt động giáo dục: Tin Học; lớp 6
Thời gian thực hiện: 2 tiết (7, 8)

I. Mục tiêu
1. Về kiến thức
- Giúp HS biết được mạng máy tính, lợi ích của việc sử dụng mạng máy tính.
- Biết được các thành phần kết nối vào mạng máy tính.
2. Về năng lực: 
* Năng lực chung:
 - Tự chủ và tự học: Sử dụng và quản lí các phương tiện công nghệ thông tin và truyền thông.
- Giao tiếp và hợp tác: Làm việc nhóm hiệu quả và đảm bảo các thành viên trong nhóm đều tích cực tham gia.
- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Giải quyết vấn đề đưa ra trong bài học. Phân tích được tình huống, đề xuất và lựa chọn giải pháp để chọn được phương án nhằm giải quyết các câu hỏi trong bài.
* Năng lực khoa học tự nhiên
 - Sử dụng và quản lí các phương tiện công nghệ thông tin và truyền thông.
- Trả lời câu hỏi về mạng máy tính
- Trình bày được các thiết bị kết nối vào mạng máy tính.
[bookmark: bookmark42][bookmark: _Hlk81848808]3. Về phẩm chất
- Chăm chỉ: Thường xuyên thực hiện và theo dõi thực hiện các nhiệm vụ được phân công trong các hoạt động.
- Trung thực: thật thà, thẳng thắn trong báo cáo kết quả hoạt động cá nhân và theo nhóm, trong đánh giá và tự đánh giá.
- Trách nhiệm: trách nhiệm của học sinh khi thực hiện hoạt động nhóm, báo cáo kết quả hoạt động nhóm. Hoàn thành đầy đủ, có chất lượng các nhiệm vụ học tập.
II. Thiết bị dạy học và học liệu
- Giáo viên: - Máy tính, máy chiếu, tài liệu tham khảo, phiếu học tập
- Học sinh: Học bài cũ, tìm hiểu nội dung bài mới,…

	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1
Nhóm: …………………..

	Yêu cầu HS điền tên các thiết bị trong hình
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III. Tiến trình dạy học
1. Hoạt động 1: Xác định vấn đề/nhiệm vụ học tập (5 phút)
a. Mục tiêu: Tạo hứng thú cho HS, thu hút HS sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập của mình. HS khắc sâu kiến thức về mạng máy tính.
b. Nội dung: GV yêu cầu hs nêu ví dụ trong cuộc sống hằng ngày mà em thấy, nghe, nhìn được.
c. Sản phẩm: Trả lời các câu hỏi ghi vào vở 
d. Tổ chức thực hiện: 
Nhiệm vụ 1:
* Giao nhiệm vụ học tập: GV gợi động cơ tìm hiểu về thông tin và tin học thông qua các câu hỏi.
Câu 1: Một máy tính có thể kết nối với mấy máy in?
a/ 1		b/ 2		c/ 3		d/ Nhiều máy
Câu 2: Một máy in có thể kết nối với mấy máy tính?
a/ 1		b/ 2		c/ 3		d/ Nhiều máy
Câu 3: Em hãy cho biết mục đích của việc kết nối các máy tính và máy in?
* Thực hiện nhiệm vụ:
- GV gợi ý cho hs trả lời
* Báo cáo, thảo luận
 	Nhận xét, góp ý
* Kết luận, nhận định:
- GV chốt lại và đặt vấn đề vào bài: Các em đã đưa ra nhận định của mình về khái niệm khoa học tự nhiên, vai trò của khoa học tự nhiên. 
Nhiệm vụ 2
* Giao nhiệm vụ học tập: GV gợi động cơ tìm hiểu về thông tin và tin học thông qua mục ví dụ.
* Thực hiện nhiệm vụ:
- GV gợi ý cho hs nêu ví dụ trong cuộc sống hằng ngày mà em thấy, nghe, nhìn được.
* Báo cáo, thảo luận
Nhận xét, góp ý
* Kết luận, nhận định
- GV chốt lại và đặt vấn đề vào bài: Các em đã đưa ra nhận định của mình về mạng máy tính, lợi ích của mạng máy tính và các thành phần kết nối vào mạng máy tính. Bài học hôm nay sẽ làm rõ các vấn đề trên.
2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới(60 phút) 
* Hoạt động 2.1: Tìm hiểu về mạng máy tính là gì? (35 phút)
a. Mục tiêu hoạt động: Giúp các em hiểu được mạng máy tính là gì? Và lợi ích của việc sử dụng mạng máy tính.
b. Nội dung: GV tổ chức cho HS hoạt động nhóm để làm rõ mục tiêu trên. 
c. Sản phẩm: Bảng nhóm của hs
d.Tổ chức thực hiện:
*  Giao nhiệm vụ học tập: 
- Yêu cầu hs đọc thông tin trong sgk và trả lời các câu hỏi
?1: Hai máy tính kết nối với nhau tạo thành mạng máy tính?
	a/ Đúng				b/ Sai
?2: Có 3 máy kết nối với nhau và kết nối chung với một máy in. Chỉ có một máy sử dụng được máy in.
	a/ Đúng				b/ Sai
?3: Hai máy tính kết nối với nhau có thể.
	a/ Chia sẻ thông tin.
	b/ Chia sẻ các thiết bị.
	c/ Sử dụng được thông tin trong máy tính khác.
	d/ Cả a và b
	e/ Cả a, b, c.
?4: Mạng máy tính là gì?
?5: Mạng máy tính là gì? Lợi ích của mạng máy tính?
*  Thực hiện nhiệm vụ 
- GV hướng dẫn: Hai bàn tạo thành một nhóm, thảo luận và hoàn thành 2 nhiệm vụ. Sau khi thảo luận xong, nhóm nào xung phong trình bày và có chất lượng tốt sẽ được tặng điểm.
- HS thực hiện nhiệm vụ:  HS thảo luận hoàn thành bài tập
*  Báo cáo, thảo luận
- GV: 
+ Chọn một nhóm lên bảng trình bày kết quả
+ Mời nhóm khác nhận xét
+ GV nhận xét sau khi các nhóm đã có ý kiến bổ sung
+ Đánh giá: 
. Mỗi câu đúng sẽ cho 2.0 điểm
.Yêu cầu HS chấm điểm cho các nhóm
. GV thu sản phẩm để kiểm tra xem các nhóm chấm đúng hay không và lấy điểm cho HS. 	
- HS: 
+ Nhóm được chọn trình bày kết quả ở bảng nhóm.
+ Nhóm khác nhận xét phần trình bày của nhóm bạn
+ Các nhóm chấm điểm cho nhóm bạn, báo cáo điểm của nhóm bạn.
*  Kết luận, nhận định
- GV tổng hợp để đi đến kết luận về mạng máy tính và lợi ích của mạng máy tính.
?Yêu cầu HS chốt lại kết luận về về mạng máy tính và lợi ích của mạng máy tính.
- HS: Kết luận về mạng máy tính và lợi ích của mạng máy tính.
     Ghi kết luận vào vở ghi
Hoạt động 2.2: Tìm hiểu các thành phần của mạng máy tính: (25 phút)
a. Mục tiêu: - Giúp các em biết được các thiết bị được nối vào mạng.
b. Nội dung: GV tổ chức cho HS hoạt động cặp đôi dùng PHT để trả lời câu hỏi 
c. Sản phẩm: PHT của hs
d. Tổ chức thực hiện:
*  Giao nhiệm vụ học tập: 
- GV giao nhiệm vụ:
+ Yêu cầu hs thảo luận nhóm và đại diện nhóm trả lời, hoàn thành các câu hỏi vào phiếu HT số 1
+ Thời gian thực hiện nhiệm vụ là 2’, sau khi thực hiện xong các nhóm sẽ đổi chéo để chấm điểm.
*  Thực hiện nhiệm vụ 
- GV quan sát hỗ trợ các nhóm khi cần thiết.
- HS thảo luận cặp đôi hoàn thành PHT số 1
* Báo cáo, thảo luận
- GV mời một nhóm lên trình bày kết quả (các nhóm khác đổi chéo cho nhau để chấm điểm sau khi GV cho đáp án)
- HS: + Nhóm được lựa chọn lên trình bày báo cáo.
         + Nhóm khác nhận xét bổ sung
*  Kết luận, nhận định
- GV yêu cầu HS kết luận về các thành phần của mạng máy tính.
- HS: Kết luận về các thành phần của mạng máy tính
Ghi kết luận vào vở ghi
Đáp án phiếu học tập số 1:
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3. Hoạt động 3: Luyện tập  (10 phút)
a. Mục tiêu: Luyện tập củng cố nội dung bài học
b. Nội dung: Thực hiện một số thao tác lên mạng và hiểu rõ hơn về các thành phần kết nối mạng.
c. Sản phẩm: Bảng phụ trả lời câu hỏi của HS
d.Tổ chức thực hiện: 
*  Giao nhiệm vụ học tập: 
- GV giao nhiệm vụ: Mỗi nhóm 4 bạn, trả lời câu hỏi 
Chọn đáp án đúng nhất.
Câu 1: Máy tính kết nối với nhau để
a.Chia sẻ các thiết bị		b.Tiết kiệm điện
c.Trao đổi dữ liệu			d.Thuận lợi cho việc sửa chữa.
Hiển thị lời giải: a và c
Câu 2: Thiết bị có kết nối không dây ở hình 2.2 là:
a.Máy tính để bàn			b.Máy tính xách tay
c.Điện thoại di động		d.Bộ định tuyến.
Hiển thị lời giải: b và c
*  Thực hiện nhiệm vụ 
- GV quan sát hỗ trợ các nhóm khi cần thiết.
* Báo cáo, thảo luận
- GV yêu cầu các nhóm treo bảng phụ lên bảng, GV đánh giá một số nhóm
*  Kết luận, nhận định
- GV đánh giá nhóm nào nêu được nhiều câu hỏi đúng. Khen ngợi HS
4. Hoạt động 4: Vận dụng (15 phút)
a. Mục tiêu: : Vận dụng kiến thức làm các bài tập về mạng máy tính.  
b. Nội dung: HS dùng PHT để trả lời câu hỏi. Vận dụng kiến thức đã học để làm bài tập
c. Sản phẩm: Phiếu trả lời câu hỏi của HS 
d. Tổ chức thực hiện:
*  Giao nhiệm vụ học tập: 
- GV yêu cầu hs trả lời câu hỏi dưới đây vào PHT
Yêu cầu HS theo dõi SGK và trả lời các câu hỏi:
Câu 1: Phòng thư viện có 5 máy tính cần kết nối thành một mạng. Có thể có nhiều cách kết nối, ví dụ như hình 2.3
Em hãy vẽ hai cách khác để kết nối chúng thành một mạng.
Câu 2: Nhà bạn AN có điện thoại di động của bố, của mẹ và một máy tính xách tay đang truy cập mạng internet. Theo em các thiết bị đó có đang được kết nối thành một mạng máy tính không? Nếu có, em hãy chỉ ra các thiết bị đầu cuối và thiết bị kết nối.
*  Thực hiện nhiệm vụ 
- GV yêu cầu hs trả lời. GV đưa ra hướng dẫn khi cần thiết.
*  Báo cáo, thảo luận 
- GV yêu cầu hs trả lời các câu hỏi của GV.
- HS: Nạp phiếu trả lời cho GV. 
*  Kết luận, nhận định 
+ GV nhận xét câu trả lời của HS, chấm điểm cho các HS trả lời đúng.
IV. PHỤ LỤC: KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ THƯỜNG XUYÊN
Kết thúc bài học, GV cho HS tự đánh giá theo bảng sau:
Họ tên HS: ……………………………………….. 
	Các tiêu chí
	Tốt
	Khá
	Trung bình
	Chưa đạt

	Chuẩn bị bài trước khi đến lớp
	
	
	
	

	Tham gia hoạt động nhóm theo yêu cầu của GV
	
	
	
	

	Nêu được mạng máy tính là gì? 
	
	
	
	

	Trình bày được lợi ích của việc sử dụng mạng máy tính.
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